
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
CN chế tạo phụ tùng ô tô; tiết 7-10 

tại 402A1
GV: Đỗ Thành Phương

 
Thí nghiệm ô tô; tiết 7-9 tại 402A1

GV: Nguyễn Văn Chót

1 6
CN BD&SC ô tô; tiết 1-4 tại 402A1

GV: Nguyễn Văn Chót

Công nghệ lắp ráp ô tô; tiết 1-4 tại 
402A1

GV: Thiều Sỹ Nam

2 7

3 8

4 9

5 10

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

6 1

7 2

8 3

9 4

10 5
Trang bị điện & thiết bị ĐKTĐ trên 

ô tô; tiết 7-9 tại 401-A1
GV: Thiều Sỹ Nam

6 1

7 2

8 3

9 4

10
ĐATCTC và TC CTXD tiết 2,3 tại 

404-A1
5 Đồ án lý thuyết ô tô; tiết 7-9 

1 6
Tin học ứng dụng; tiết 1-4 tại phòng 

máy 
GV: Đỗ Thành Phương

2 7

3 8

4 9

5  10
Trang bị điện & các thiết bị ĐKTĐ 

trên ô tô; tiết 1-3 tại 401A1
GV: Thiều Sỹ Nam

6 6
Tin học ứng dụng; tiết 1-4 tại phòng 

máy 
GV: Đỗ Thành Phương

7 7

8 8

9 9

10 10
Đồ án lý thuyết ô tô; tiết 1-3 thứ Tư 

tại 401-A1
 

1 6
Cấu tạo ô tô; tiết 1-3 tại 403-A1

GV: Thiều Sỹ Nam
Vật liệu cơ khí; tiết 3-5 tại 401A1

GV: Ng. Anh Tuấn

2 7

3 8

4 9

5 10

1 1

2 2

3 3

4 4

5
TTTN VLXD, tiết 7-10 từ 26/3 đến 

27/5 tại PTN
GV: Ng.T.T.Tâm

5
Cơ sở thiết kế trên máy tính, tiết 6-8 

tại 401-A1
GV: Đỗ Th. Phương

1 Vật lý đại cương 1 6 Hoá học đại cương, tiết 2-5 tại 201-
2 GV Mai Thị Linh Chi 7
3 8
4 9

5
Cơ học cơ sở, tiết 7-10 t

GV: Trương Thị Huệ
Vật Lý đại cương, tiết 7,8

GV: Mai Thị Linh Chi
Vật Lý đại cương, tiết 7,10 

GV: Mai Thị Linh Chi

Cơ học cơ sở, tiết 7-10 
GV: Trương Thị Huệ 10

6 6
Hoá học đại cương, tiết 2-5 tại 201-

A2
GV: Phạm H. Chuyên 

7 7

8 8

9 9

10 10

6 1

7 2

8 3

9 4

10 5
LT trên môi trường Web; tiết 6-9 tại 

401-A1
GV: Đỗ Bảo Sơn

 

1 6
Lập trình trực quan, tiết 1-4 tại 403-

A1 
GV: Trần Vĩnh Hạnh

2 7

3 8

Đồ án thiết kế đường, học từ ngày 
19/3/2018 đến 27/5/2018
GV: Nguyễn Văn Nam

Thiết kế đường ô tô 2
GV: Phạm Trung Hiếu

Quản trị kinh doanh
GV: Trịnh Xuân Trường

Quản trị doanh nghiệp
GV: Trịnh Xuân Trường

Kiến trúc của hệ thống QL, giám sát 
PTGT

GV: Đỗ Bảo Sơn

Quản trị doanh nghiệp
GV: Trịnh Xuân Trường

Kế toán tổng hợp
GV: Đinh T.M.Phượng

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Ng, Thanh Nga

Cơ học kết cấu, tiết 4-5
GV: Đỗ Duy Tùng

13

14

Kế toán thuế
Cô: N.T.T.Thủy

Lý thuyết ô tô
GV: Đỗ Thành Phương

P102. A1
Buổi Sáng

Từ 02/4/2018 đến 
27/5/2018

Tin học ứng dụng
GV: Đỗ Thành Phương

Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn
GV: D.Q.Minh

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: N.V.Thọ

Tin học ứng dụng
GV: Đỗ Thành Phương

Trang bị điện và các thiết bị ĐKTĐ 
trên ô tô

GV: Thiều Sỹ Nam

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: N.V.Thọ

Tiếng anh chuyên ngành
GV: Nguyễn Thị T Hương

Tin học ứng dụng
GV: Phạm Hồng Quân

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Nguyễn T.T.NgaTrang bị điện và các thiết bị ĐKTĐ 

trên ô tô
GV: Thiều Sỹ Nam

7

Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn
GV: D.Q.Minh Tiếng Anh chuyên ngành

GV: Nguyễn T.T.Nga

Tin học ứng dụng
GV: Đỗ Thành Phương

Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn
GV: D.Q.Minh

Trang bị điện và các thiết bị ĐKTĐ 
trên ô tô

GV: Thiều Sỹ Nam
Tin học ứng dụng

GV: Đỗ Thành Phương

Trang bị điện và các thiết bị ĐKTĐ 
trên ô tô

GV: Thiều Sỹ Nam

Trang bị điện và các thiết bị ĐKTĐ 
trên ô tô

GV: Thiều Sỹ Nam

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: N.V.Thọ

Lý thuyết ô tô
GV: Đỗ Thành Phương P102. A1

Buổi Sáng
Từ 12/3/2018 đến 

01/4/2018

Thực tập thí nghiệm kiểm định cầu 
đường

GV: Phạm Ngọc Trường
GV: Phạm Văn Lượng

Quản trị kinh doanh
GV: Trịnh Xuân Trường

KT hành chính sự nghiệp
GV: Ng.T.T.Thủy

Kinh tế xây dựng
GV: Trịnh Xuân Trường

Quản trị doanh nghiệp
GV: Trịnh Xuân Trường

Kinh tế xây dựng 
GV: Trịnh Xuân Trường QLDA đầu tư XD công trình

GV: Phạm Văn Lượng

QL khai thác và kiểm định cầu
GV: Phạm Hồng Quân

QL khai thác và kiểm định đường
GV: Nguyễn Tuyển Tâm

QL khai thác và kiểm định cầu
GV: Phạm Hồng Quân

Kinh tế xây dựng Trịnh Xuân Trường QLDA đầu tư XD công trình
GV: Phạm Văn Lượng

      66DCCD12    

Đồ án kết cấu nhà thép
GV: Nguyễn Duy Hưng

Thực hành trắc địa tiết
GV: Ngô Hoài Thanh
GV: Lưu Ngọc Quang

TTTN Cơ học đất: tiết 7-10 từ 26/3 
đến 27/5 tại PTN

GV: Ng.T.Tuyết Hằng

Thủy văn Công trình
GV: Nguyễn Văn Thịnh

Pháp luật VN đại cương
GV: Đ.T.M.Phương

Đồ án Kết cấu Nhà BTCT
GV: Nguyễn Văn Việt

Kết cấu nhà thép
GV: Nguyễn Duy Hưng

Cơ học kết cấu
GV: Đỗ Duy Tùng

Vật liệu xây dựng
GV: Đào Văn Đông

Thiết kế cầu BTCT
GV: Phạm Hồng Quân

1

2

P104. A1
Buổi Sáng

Từ 29/01/2018  đến 

    66DCOT11     
 Nấc 1

Trang bị điện và các thiết bị ĐKTĐ 
trên ô tô

GV: Thiều Sỹ Nam

    66DCOT11     
 Nấc 2

Trang bị điện và các thiết bị ĐKTĐ 
trên ô tô

GV: Thiều Sỹ Nam

3

4

5

6

Chẩn đoán và kiểm định kỹ thuật ô tô
GV: Ng. Công Tuấn

     65DCMX11   
 Nấc 2

10

Kỹ thuật điện - điện tử
GV: Trần T.P. Thanh

An toàn lao động
GV: Ngô Hoài Thanh

Tiếng anh chuyên ngành
GV: Ng. Thị Thanh Hương

Dự toán công trình
GV: Nguyễn Văn Nam

Dự toán công trình
GV: Nguyễn Văn Nam

Kết cấu nhà bê tông cốt thép
GV: Nguyễn Văn Việt

    65DCOT12     

Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn
GV: D.Q.Minh

Cấu tạo ô tô
GV: Trần Ngọc Vũ

Nhiệt kỹ thuật
GV: D.Q.Minh

Đồ án Máy xây dựng chuyên dùng
Máy sản xuất vật liệu xây dựng

GV: Đỗ Phúc Hậu

Lý thuyết ô tô
GV: Đỗ Thành Phương

Tiếng Anh chuyên ngành
Nguyễn T.T.Nga

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: N.V.Thọ

Hình Họa - Vẽ Kỹ Thuật,Tiết 1-5
GV: Trịnh Xuân Cảng

Hình Họa - Vẽ Kỹ Thuật,Tiết 1-5
GV: Trịnh Xuân Cảng

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, tiết 
7-10 học ghép tại 401-A4
GV: Trịnh T.Thu Hằng

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, tiết 
1-4 học ghép tại 402-A4
GV: Trịnh T.Thu Hằng

12

Thí nghiệm và kiểm định chất lượng 
công trình

GV: Mr Chiến

65DCCD12
Nấc 2

TC thi công công trình xây dựng
GV: Nguyễn Văn Nam

GV: Nguyễn Trung Kiên
QL khai thác và kiểm định cầu

GV: Nguyễn Trung Kiên
Dự toán công trình

GV: Nguyễn Văn Nam
Thực tập thí nghiệm kiểm định cầu 

đường
GV: Phạm Hồng Quân
GV: Ng. Tuyển Tâm

QLDA đầu tư XD công trình
GV: Phạm Trọng Hiển

QL khai thác và kiểm định đường
GV: Nguyễn Tuyển Tâm

Kinh tế xây dựng 
GV: Trịnh Xuân Trường

ĐA TCTC và t.công CTXD

65DCDD11
Nấc 2

TC thi công công trình xây dựng
GV: Mr Chiến P204. A1

Buổi Chiều
Từ 19/3/2018 đến 27/5/2018

Môi trường trong xây dựng
GV: Nguyễn Văn Thịnh

Tin học ứng dụng
GV: Nguyễn Văn Nam

Đồ án thiết kế đường, học từ ngày 
19/3/2018 đến 27/5/2018
GV: Phạm Trung Hiếu

Tiếng anh chuyên ngành
GV: Nguyễn Thị T Hương

Thiết kế cầu BTCT
GV: Phạm Ngọc Trường

66DCKT11
Nấc 1

Kế toán thuế
GV: T.T.T.Hà

Thiết kế đường ô tô 2 
GV: Phạm Trọng Hiển

Phòng 203 A1
Buổi sáng 

Từ 19/3/2018
Đến 27/5/2018Dự toán công trình

GV: Phạm Trọng Hiển
QL khai thác và kiểm định đường

GV: Nguyễn Tuyển Tâm
ĐA TCTC và t.công CTXD

Dự toán công trình
Thầy: Nguyễn Văn Nam

Kinh tế xây dựng 
GV: Trịnh Xuân Trường

QLDA đầu tư XD công trình
Phạm Trọng Hiển

QL khai thác và kiểm định cầu
GV: Nguyễn Trung Kiên

QL khai thác và kiểm định đường
GV: Nguyễn Tuyển Tâm

Thực tập thí nghiệm kiểm định cầu 
đường

GV: Phạm Hồng Quân
GV: Ng. Tuyển Tâm

TC thi công công trình xây dựng
GV: Nguyễn Văn Nam

GV: Nguyễn Trung Kiên

Phòng 203 A1
Buổi chiều

Từ 19/3/2018
Đến 27/5/2018

An toàn lao động
GV: Lưu Ngọc Quang

Động lực học công trình
GV: Lê Thị Như Trang

Thực tập Thí nghiệm và kiểm định 
công trình

GV:T. Dũng
GV: Hữu Anh

TC thi công công trình xây dựng
GV: Mr Chiến

An toàn lao động
GV: Lưu Ngọc Quang

65DCCD11
Nấc 2

TC thi công công trình xây dựng
GV: Nguyễn Tuyển Tâm
GV: Nguyễn Trung Kiên

P204. A1
Buổi Sáng

Từ 29/01/2018 đến 
27/5/2018

P 504.A2
Buổi Sáng

Từ 16/04/2018 đến 
10/06/2018

P104. A1
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018  đến 
25/3/2018

P202. A1
Buổi Sáng

Từ 29/01/2018 đến 
27/5/2018

P104. A1
Buổi Chiều

Từ 26/3/2018  đến 06/5/2018

11

Lý thuyết XSTK
GV: Lê Thị Hậu

Kế toán hành chính sự nghiệp
GV: Ng.T.T.Thủy

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Ng, Thanh Nga
tiết 2,3,4 tại 504-A1

Máy Xây Dựng
GV: Đỗ Phúc Hậu

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Ng, Thanh Nga
tiết 2,3,4 tại 504-A1

P101. A1
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018  đến 
27/5/2018

     67DCOT11      

P301. A2
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018  đến 
11/02/2018

P101. A1
Buổi Sáng

Từ 29/01/2018  đến 
27/5/2018

     67DCOT12   

Toán 3
GV:Tạ.T.Hoàn

Cơ học cơ sở
GV: Tr. Thị Huệ

Cơ sở thiết kế trên máy tính
GV: Đỗ Th. Phương

Đường lối CM của ĐCSVN
GV: Lê Thu Trang

Đường lối CM của ĐCSVN
GV: Lê Thu Trang

Cơ học cơ sở
GV: Tr. Thị Huệ

HH họa hình
GV: Trịnh Xuân Cảng

    68DCOT11      
Nấc 2

P301. A2
Buổi Chiều

Từ 26/02/2018  đến 
27/5/2018

    68DCOT11      
Nấc 1

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 
ghép tại 401-A4

GV: Trịnh T.T.HằngLT-XS thống kê, tiết 4-5 tại 201A2
GV: Lê Thị Hậu

Nhập môn Xử lý ảnh
GV: Đỗ Bảo Sơn

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 - CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

 HỆ ĐẠI HỌC - KHÓA 65+66+67+68

KHOA CÔNG TRÌNH KHOA CƠ KHÍ

     66DCCD11      

65DCCD11
Nấc 1

Phòng 203 A1
Buổi sáng 

Từ 29/01/2018
Đến 18/3/2018

P102. A1
Buổi Chiều 

Từ 29/01/2018 đến 
04/3/2018

     65DCOT11     

P103. A1
Buổi Sáng

Từ 26/3/2018 đến 
27/5/2018

P201. A1
Buổi Sáng

Từ 29/01/2018 đến 
27/5/2018

    66DCOT12      
Nấc 1

Phòng 203 A1
Buổi chiều

Từ 29/01/2018
Đến 18/3/2018

65DCCD12
Nấc 1

65DCDD11
Nấc 1

P204. A1
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018 đến 
18/3/2018

1

P201. A1
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018 đến 
18/3/2018

     65DCMX11   
 Nấc1

Công nghệ sửa chữa máy xây dựng

Công nghệ lắp ráp ô tô
GV: Thiều Sỹ Nam

Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
GV: Nguyễn Văn Chót

Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
GV: Nguyễn Văn Chót

Chẩn đoán và kiểm định kỹ thuật ô tô
GV: Ng. Công Tuấn

TC thi công công trình xây dựng
GV: Nguyễn Tuyển Tâm
GV: Nguyễn Trung Kiên

8

P202. A1
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018 đến 
27/5/2018

Thực tập thí nghiệm kiểm định cầu 
đường

GV: Phạm Ngọc Trường
GV: Phạm Văn Lượng

Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô
GV: Đỗ Thành Phương

Toán 3
GV:Tạ.T.Hoàn

Dung sai kỹ thuật đo
GV: Trần Ngọc Vũ

Nhiệt kỹ thuật
GV: D.Q.Minh

Dung sai kỹ thuật đo
GV: Trần Ngọc Vũ

Vật liệu cơ khí; tiết 7-9 tại 403-A1
Khoa Cơ khí

Vật lí đại cương
GV: Ng. T. Vinh

Cơ học cơ sở
GV: Tr. Thị Huệ

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 
ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Vật lí đại cương
GV: Ng. T. Vinh

Cơ học cơ sở
GV: Tr. Thị Huệ

 

Toán 3. tiết 1-3 tại 201A2
GV:Tạ.T.Hoàn

LT-XS thống kê, tiết 4-5 tại 201A2
GV: Lê Thị Hậu

HH họa hình
GV: Trịnh Xuân Cảng

Toán 3. tiết 1-3 tại 201A2
GV:Tạ.T.Hoàn

67DCHT11

Kỹ thuật điện - điện tử
GV: Trần T.P. Thanh9

CĐ-BD kỹ thuật MXD
GV: Vũ Phi LongSử dụng máy xây dựng

GV: Đỗ Phúc Hậu
Máy sản xuất vật liệu xây dựng

GV: Đỗ Phúc Hậu
Đồ án Máy xây dựng chuyên dùng

Dự toán công trình
GV: Phạm Trọng Hiển

P103. A1
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018 đến 
15/4/2018 

Tiếng Anh 
GV: Nguyễn Thị ThaoCĐ-BD kỹ thuật MXD-tiết 2,3 thứ 6 

tại phòng 402-A1
GV: Vũ Phi Long

Công nghệ sửa chữa máy xây dựng
Đồ án Công nghệ sửa chữa máy xây 

dựng
GV: Đào Mạnh Quyền

Sử dụng máy xây dựng
GV: Đỗ Phúc Hậu

Tiếng Anh 
GV: Nguyễn Thị Thao

CĐ-BD kỹ thuật MXD
GV: Vũ Phi Long

CĐ-BD kỹ thuật MXD-tiết 2,3 thứ 6 
tại phòng 402-A1
GV: Vũ Phi Long

P201. A1
Buổi Chiều

Từ 19/3/2018 đến 
27/5/2018

Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
GV: Nguyễn Văn Chót

Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô
GV: Đỗ Thành Phương

ĐA môn học: KC - TT ô tô

Thí nghiệm ô tô
GV: Nguyễn Văn Chót

Chẩn đoán và kiểm định kỹ thuật ô tô
GV: Ng. Công Tuấn

Chẩn đoán và kiểm định kỹ thuật ô tô
GV: Ng. Công Tuấn

Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô
GV: Đỗ Thành Phương

ĐA môn học: KC - TT ô tô
Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

GV: Đỗ Thành Phương

2

4

6

7

8

9

10

11

12

3

5

KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

Kế toán tổng hợp
GV: Đinh T.M.Phượng

Kinh tế xây dựng
GV: Trịnh Xuân Trường

Kế toán thuế
Cô: T.T.T.Hà

 67DCCD11     

Động lực học công trình
GV: Lê Thị Như Trang Thực tập Thí nghiệm và kiểm định 

công trình
GV:T. Dũng

GV: Hữu Anh

Thí nghiệm và kiểm định chất lượng 
công trình

GV: Mr Chiến

An toàn lao động
GV: Lưu Ngọc Quang

     66DCDD11      

Môi trường trong xây dựng
GV: Nguyễn Văn Thịnh

QLDA đầu tư XD công trình
GV: Nguyễn Văn Thịnh

QLDA đầu tư XD công trình
GV: Nguyễn Văn Thịnh

14

13
66DCKT11

Nấc 2

Kế toán tổng hợp
GV: Đinh T.M.Phượng

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Ng, Thanh Nga

Cơ học đất
GV: Cao Văn Đoàn

Kế toán tổng hợp
GV: Đinh T.M.Phượng

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Ng, Thanh Nga

66DCKT12
Nấc 1

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Ng, Thanh Nga

Quản trị doanh nghiệp
GV: Trịnh Xuân Trường

68DCCD11
N  ấc 2    

P102. A1
Buổi Chiều 

Từ 05/3/2018 đến 
29/4/2018

    66DCOT12      
Nấc 2

P304. A1
Buổi Sáng

Từ 29/01/2018 đến 
27/5/2018

66DCHT11

Tiếng anh chuyên ngành
GV: Nguyễn Thị Thao

Lập trình di động
GV: Lê Trung Kiên

HT hoạch định nguồn lực DN
GV: Vũ Thị Thu Hà

Phần mềm mã nguồn mở
GV: Trần Vĩnh Hạnh

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
GV: Bùi Thị Nhung

Giao thông thông minh (ITS)
GV: Tr.V.Hạnh

P304. A1
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018 đến 

Tiếng anh
GV: Ng. V. Thọ

Điện toán đám mây
GV: Lê Trung Kiên

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tiếng Anh chuyên ngành
Nguyễn T.T.Nga

Trang bị điện và các thiết bị ĐKTĐ 
trên ô tô

GV: Thiều Sỹ Nam Lý thuyết ô tô
GV: Đỗ Thành Phương



4 9

5 10
Đường lối CM của ĐCSVN, tiết 1-4 

tại 403-A1
GV: Lê Thu Trang

1 6
Vật lý đại cương 2, tiết 3,4 tại 503-

A1
GV: Nguyễn T. Vinh

KT xây dựng và trình bày báo 
cáo,tiết 1,2 tại 404A1

GV: Lê Thị Hà

Nguyên lý HĐH-tiết 1-3
tại 404-A1

GV: Trần Vĩnh Hạnh

2 7

3 8

4 9

5 10
Toán 3, tiết 1-3

tại 403-A1
GV: Tạ Thị Hoàn

1 6
Vật lý đại cương 2, tiết 3,4 tại 403-

A1
GV: Nguyễn T. Vinh

KT xây dựng và trình bày báo 
cáo,tiết 1,2 tại 504A1

GV: Lê Thị Hà

Nguyên lý HĐH-tiết 1-3
tại 403-A1

GV: Trần Vĩnh Hạnh
2 7

3 8

4 9

5 10
Toán 3, tiết 1-3 

tại 403-A1
GV: Tạ Thị Hoàn

 

1

2 GHI CHÚ

3

4

5  

6
Quản trị tài chính DN: tiết 1,2,3 tại 

404A1; 
GV: Ng. Bích Ngọc

7

8

9

10

1

2

3

4

5

1

2

3

4  

5
Kinh tế vĩ mô-tiết 7,8,9 tại 404-A1

GV: Kiều Doãn Hà

1  

2

3

4

5
Kinh tế vĩ mô-tiết 7,8,9 tại 404-A1

GV: Kiều Doãn Hà
 

6

7

8

9

10 GIỜ HỌC Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra

6
Địa kỹ thuật, tiết 1-3

tại 502-A1
GV: Cao Văn Đoàn

Lý thuyết XSTK, tiết 3-4 thứ Năm 
tại 503-A1

GV: Lê Thị Hậu

Cơ kỹ thuật, tiết 2-4
tại 502-A1

GV: Hoàng Q. Chiến

Trắc địa, tiết 1-2 tại 503-A1
GV: Lưu Ngọc Quang

1 7h00 7h50 6 12h30 13h20

7 2 7h55 8h45 7 13h25 14h15

8 3 8h50 9h40 8 14h20 15h10

9 4 9h45 10h35 9 15h15 16h05

10 5 10h40 11h30 10 16h10 17h00

Kế toán tài chính 1
GV: Trần Thị Thu Hà

LT-XSTK - tiết 
6,7,8 tại 404-A1
GV: Lê Thị Hậu

Nguyên lý thống kê kinh tế
GV: Kiều Doãn Hà

Tài chính doanh nghiệp xây dựng
Th: Trịnh Xuân Trường

LT-XSTK - tiết 
6,7,8 tại 403-A1
GV: Lê Thị Hậu

Đ.A định mức kinh tế KTXD
học từ 02/4-27/5

GV: Trần Trung Kiên

Toán 2 
GV: Ng.Thị Lý

PP nghiên cứu khoa học,
Tiết 3,4,5 tại 403-A1
GV: Ng.T,T. Phương

Quản trị doanh nghiệp
GV: Trịnh Xuân Trường

14

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

học ghép tại 402-A4
GV: Trịnh T.T.Hằng

Tin học ứng dụng
Th: Trần Trung Kiên

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Ng. Thị Thao

68DCHT11
Nấc 1

Đường lối cách mạng của Đảng cộng 
sản Việt Nam

GV: Đ. T. M. Phương
Tiếng anh chuyên ngành
Cô: Nguyễn Thị Thao Kế toán tài chính 3

GV: Ng. Thu Hằng

Pháp luật kinh tế
GV: Kiều Doãn Hà

Từ 29/01/2018  đến 
25/3/2018Kế toán HC sự nghiệp

GV: Đỗ. H. Hương 

68DCKT11
Nấc 2

P302. A1
Buổi Sáng

Từ 26/02/2018 đến 
27/5/2018

Kinh tế quốc tế
GV: Kiều Doãn Hà

7

9

1
P104. A1
Buổi Sáng

Từ 26/3/2018  đến 06/5/2018

P302. A1
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018  đến 
27/5/2018

P302. A1
Buổi Sáng

Từ 29/01/2018 đến 
11/02/2018

P303. A1
Buổi Sáng

Từ 29/01/2018  đến 
01/4/2018

P303. A1
Buổi Sáng

Từ 02/4/2018  đến 27/5/2018

P301. A1
Buổi Sáng

Từ 29/01/2018  đến 
27/5/2018

Kế toán hành chính sự nghiệp
GV: Đỗ. H. Hương 

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

học ghép tại 401-A4
GV: Hà Hoàng Giang

Kế toán tài chính 1
GV: Trần Thị Thu Hà

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

học ghép tại 401-A4
GV: Hà Hoàng Giang

Toán 2 
GV: Ng.Thị Lý

PP nghiên cứu khoa học
GV: Ng.Bích Ngọc

Thuế 
GV: Ng. Bích Ngọc

PHÒNG ĐÀO TẠO

1

P303. A1
Buổi Chiều

Từ 26/02/2018 đến 
27/5/2018

Kiến trúc máy tính
GV: Trần T.P.Thah

68DCHT11
Nấc 2

14

2

3

5

6

4

68DCKT11
Nấc 1

66DCKX11
Nấc 1

Kế toán tổng hợp
GV: Ng. Tiến Dũng

Quản trị kinh doanh xây dựng
GV: Trịnh Xuân Trường

Kế toán tổng hợp
GV: Ng. Tiến Dũng

Định giá sản phẩm XD
GV: Ng. Thị Nga B

Quản trị kinh doanh xây dựng
GV: Trịnh Xuân Trường

Định giá sản phẩm XD
GV: Ng. Thị Nga B

Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng
GV: Trịnh Xuân Trường

Xây dựng đường
GV: Đõ Văn Thái

Kế toán tổng hợp
GV: Ng. Tiến Dũng

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Ng, Thanh Nga

Kinh tế lượng
GV: Kiều Doãn Hà

Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng
GV: Trần Trung Kiên

67DCKX11

67DCKT11

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Ng, Thanh Nga

Kế toán tổng hợp
GV: Ng. Tiến Dũng

66DCKX11
Nấc 1

66DCKT12
Nấc 2

Đ.A Dự toán XD công trình:tiết 
7,8,9,10,thứ 2 tại phòng 404A1

Kinh tế xây dựng
GV: Trịnh Xuân Trường

Đ.A Phân tích hoạt động kinh tế của 
DNXD

GV: Phạm Thị Thanh Nhàn

Đ.A Dự toán XD công trình:tiết 
7,8,9,10,thứ 2 tại phòng 404nhà A1 

Định mức KTKT xây dựng
GV: Trịnh Xuân Trường

Nấc 1

Quản trị doanh nghiệp
GV: Trịnh Xuân Trường

Kinh tế xây dựng
GV: Trịnh Xuân Trường

Đồ án Phân tích hoạt động kinh tế 
của DNXD

GV: Phạm Thị Thanh Nhàn

Kinh tế học
GV: Ng.T.T. Phương

Kinh tế học
GV: Ng.T.T. Phương

Kinh tế lượng
GV: Kiều Doãn Hà

Kiến trúc máy tính
GV: Trần T.P.Thah

Nguyên lý thống kê kinh tế
GV: Kiều Doãn Hà

PP nghiên cứu khoa học
GV: Ng.Bích Ngọc

Kế toán thuế
Cô: N.T.T.Thủy

Tin học ứng dụng
Th: Trần Trung Kiên

Tiếng Anh chuyên ngành
GV: Ng. Thị Thao

Đồ án Định mức kinh tế kỹ thuật xây 
dựng

Th: Trịnh Xuân Trường

Xây dựng cầu
GV: Kim Văn Lý Pháp luật trong xây dựng

Th: Trịnh Xuân Trường

Quản trị học
GV: Ng. Bích Ngọc

- Tuần cuối cùng của học kỳ II, một số học phần sẽ kết thúc sớm, những học phần còn thiếu tiết sẽ dạy và học bổ sung vào các giờ trống trong tuần đó.
- Các nội dung thực hành, thí nghiệm của các lớp đã xếp học vào thời gian trái buổi với học chính và địa điểm tại các phòng thí nghiệm, phòng và khu vực thực hành;
- Các lớp thực tập tại 2 xưởng Cơ khí và Công trình bao gồm: 
** Lớp 65DCOT11: Thực tập tại xưởng cơ khí từ ngày 29/01/2018 đến ngày 25/3/2018; Thực tập xong học và thi lý thuyết;
** Lớp 65DCOT12: Thực tập tại xưởng cơ khí từ ngày 16/4/2018 đến ngày 27/5/2018; Thực tập xong sẽ thi lý thuyết;
** Lớp 66DCOT11: Thực tập tại Xưởng Cơ khí từ 29/01/2018 đến 11/3/2018; Thực tập xong học và thi lý thuyết;
** Lớp 66DCOT12: Thực tập tại xưởng cơ khí từ ngày 30/4/2018 đến ngày 27/5/2018; Thực tập xong sẽ thi lý thuyết;
** Lớp 66DCCD11 + 66DCCD12 + 66DCDD11+65DCCD11+65DCCD12+65DCDD11: Thực tập tại Xưởng Công trình vào thời gian trái với buổi học chính từ 26/3/2018 đến 11/5/2018;

2 PP nghiên cứu khoa học,
Tiết 3,4,5 tại 504-A1
GV: Ng.T,T. Phương

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

học ghép tại 402-A4
GV: Trịnh T.T.Hằng

Lập trình hướng đối tượng C++
GV: Trần Vĩnh Hạnh

Lập trình hướng đối tượng C++
GV: Trần Vĩnh Hạnh

Quản trị mạng
GV: Phan Như Minh Phân tích và thiết kế hệ thống thông 

tin
GV: Bùi Thị Nhung

Từ 29/01/2018 đến 
27/5/2018

P303. A1
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018 đến 
11/02/2018

Phân tích và thiết kế hệ thống thông 
tin

GV: Bùi Thị Nhung

8
68DCKX11

Nấc 1

P301. A1
Buổi Chiều

Từ 29/01/2018 đến 
11/02/2018

PP nghiên cứu khoa học
GV: Ng.T,T. Phương

PP nghiên cứu khoa học
GV: Ng.T,T. Phương

PP nghiên cứu khoa học
GV: Ng.T,T. Phương

PP nghiên cứu khoa học
GV: Ng.T,T. Phương

PP nghiên cứu khoa học
GV: Ng.T,T. Phương

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2,học 
ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Trắc địa
GV: Lưu Ngọc Quang Những NLCB chủ nghĩa Mac 2,học 

ghép tại 401-A4
GV: Trịnh T.T.HằngLý thuyết XSTK

GV: Lê Thị Hậu

68DCKX11 
Nấc 2

Ghép với lớp 
68DCKX22

P301 A1
Buổi chiều

Từ 26/2/2018
Đến 22/4/2018

Cơ kỹ thuật
GV: Hoàng Q. Chiến

Địa kỹ thuật
GV: Cao Văn Đoàn


